TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN HS: …………………………. Lớp: 8A….

Bài 31. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

I. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
1. Tính chất nhiệt đới

- Quanh năm nhận lượng nhiệt đồi dào.

+Số giờ nắng trong năm cao 

+ Số kcal/m2: 1 triệu

- Nhiệt độ TB năm > 210C

2. Tính chất gió mùa ẩm.

* Gió mùa: 2 mùa rõ rệt 

- Gió mùa mang lại lượng mưa lớn, độ ẩm cao vào mùa hè (gió mùa Tây Nam).
- Hạ thấp nhiệt độ không khí vào mùa Đông, thời tiết lạnh, khô (gió mùa Đông).

* Ẩm: Lượng mưa quanh năm lớn, trung bình 15000-2000mm. Độ ẩm không khí trên 80%.
II. Tính chất đa dạng và thất thường

1. Đa dạng

	Miền khí hậu
	Phạm vi
	Đặc điểm

	Phía Bắc.
	- Hoành Sơn (180B) trở ra.
	- Mùa Đông lạnh: ít mưa ½  cuối có mưa phùn.

- Mùa Hè: Nóng, ít mưa.

	Đông Trường Sơn
	Từ Hoành Sơn đến mũi Dinh
	- Mùa mưa lệch hẳn về Thu Đông.

	Phía Nam
	Nam Bộ – Tây Nguyên
	- Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm. Với 1 mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc 

	Biển Đông
	Vùng biển Việt Nam
	- Mang tính chất gió mùa nhiệt đới hướng Đông.


2. Tính thất thường: Nhiệt độ TB thay đổi các năm, lượng mưa mỗi năm một khác.

- Năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khơ hạn, năm ít bão, năm nhiều,…

* Gió tây khô nóng ở nước ta.
Bài 32. CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA
I. Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (mùa đông)

- Mùa gió Đông Bắc tạo nên mùa Đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc và mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam.
II. Gió mùa tây nam từ tháng 5 đến tháng10 (mùa hạ)

- Mùa gió tự nhiên tạo nên mùa Hạ nóng ẩm có mưa to, dông bão diễn ra trên địa bàn cả nước.

- Mùa hè có dạng thời tiết đặc biệt.

- Gió Tây, mưa ngâu, bão.

- Mùa Bão nước ta từ tháng 6 ->11, chậm dần từ B – N, gây tai hại lớn người và của

* Mùa Xuân và mùa Thu

- Ngắn và không rõ nét -> thời kì chuyển tiếp.
III. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại

1. Thuận lợi

- Khí hậu đáp ứng được nhu cầu sinh thái của nhiều giống loài thực vật, động vật có nguồn gốc khác nhau.

- Rất thích hợp trồng 2,3 vụ lúa với các giống thích hợp.
2. Khó khăn

- Rét lạnh, rét hại, sương muối về mùa Đông.

- Hạn hán mùa Đông ở Bắc Bộ.

- Nắng nóng, khô han cuối Đông ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Bão, mưa lũ, xói mòn, xâm thực,… sâu bệnh.
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